QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH BẮC NINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/2004/QĐ-UB ngày 02/7/2004

của UBND tỉnh Bắc Ninh)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng áp dụng.

Là các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (KHCN) cấp tỉnh (sau đây gọi chung là các đề tài KHCN) sử dụng kinh phí đầu tư từ Ngân sách Nhà nước.

Điều 2: Các đối tượng nói tại Điều 1 được hiểu thống nhất như sau:

1. Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bao gồm: 

Công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu luận cứ khoa học và đề xuất chính sách trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV); nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, soạn thảo tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ để chế tạo, thử nghiệm các sản phẩm trong lĩnh vực KHCN; tổ chức triển khai ứng dụng lần đầu kết quả các đề tài nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

2- Dự án KHCN bao gồm:

a) Dự án sản xuất thử nghiệm (dự án SXTN) là hoạt động triển khai áp dụng thử nghiệm kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn sản xuất, bao gồm: Việc hoàn thiện công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm thích nghi với điều kiện tự nhiên, lao động, môi trường và điều kiện sản xuất cụ thể của địa phương, của doanh nghiệp để sản xuất thử một khối lượng sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

b) Dự án đầu tư đổi mới công nghệ: Là dự án hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo sản phẩm mới, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Điều 3: Yêu cầu đối với các đề tài KHCN cấp tỉnh:

1. Việc xác định các đề tài KHCN phải xuất phát từ yêu cầu giải quyết những vấn đề bức xúc để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

2. Các đề tài nghiên cứu, triển khai, ứng dụng KHCN cấp tỉnh phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Tính mới, tính sáng tạo, tiên tiến về công nghệ;

- Tính hiệu quả và tính khả thi;

- Kết quả các đề tài nghiên cứu, các mô hình ứng dụng KHCN, sản xuất thử nghiệm có khả năng áp dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I

Trình tự xác định các đề tài KHCN

Điều 4: Dự thảo danh mục các đề tài KHCN .

1. Nguồn hình thành các đề tài KHCN:

a) Thực hiện theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh

b) Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu ở TW để tham khảo, đề xuất, lựa chọn các thành tựu KHCN phù hợp hoặc đặt hàng nghiên cứu giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương, đưa vào danh mục các đề tài KHCN của tỉnh đề nghị phê duyệt.

c) Đăng ký của các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thủ tục, hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn của Sở KH&CN.

Đối với các đề tài nghiên cứu, yêu cầu chủ nhiệm đề tài phải là người có trình độ chuyên môn cùng với lĩnh vực nghiên cứu và đủ điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu có tính khả thi.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân, mức độ phù hợp với định hướng phát triển-xã hội, KHCN của địa phương, Sở KH&CN xem xét, lựa chọn, tổng hợp thành danh mục các đề tài KHCN cấp tỉnh dự kiến được thực hiện trong năm kế hoạch.

3. Việc dự thảo danh mục các đề tài KHCN chuẩn bị đưa vào kế hoạch phải thực hiện xong trước 30 tháng 9 năm trước năm kế hoạch.

Điều 5: Xác định các đề tài KHCN:

1. Tư vấn xác định các đề tài KHCN:

a) Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh thành lập Tổ tư vấn xác định các đề tài KHXH&NV và Tổ tư vấn xác định các đề tài KHCN để tư vấn, xác định danh mục và đề cương tóm tắt các đề tài KHCN cấp tỉnh.

b) Thành phần các Tổ tư vấn nói trên gồm một số thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh thuộc các tiểu ban KHXH&NV và KHCN; tuỳ yêu cầu từng nhiệm vụ, có thể mời các chuyên gia có chuyên môn sâu về lĩnh vực cần tư vấn từ các ngành khác hoặc từ các cơ quan khoa học Trung ương tham gia.

2. Nhiệm vụ của các Tổ tư vấn xác định các đề tài KHCN:

a) Xem xét, phân tích, phản biện các đề tài KHCN đã đăng ký về các nội dung nhằm đáp ứng các yêu cầu nói tại Điều 3.

b) Kiến nghị, đề xuất, bổ sung các giải pháp để thực hiện, hoặc kiến nghị bổ sung các đề tài mới.

Kết quả làm việc của các Tổ tư vấn xác định đề tài KHCN nói trên là danh mục và đề cương tóm tắt các đề tài KHCN dự kiến đưa vào kế hoạch KHCN của tỉnh.

3. Việc xác định danh mục các đề tài KHCN dự kiến đưa vào kế hoạch phải thực hiện xong trong tháng 11 năm trước năm kế hoạch.

4. Phương thức làm việc của các Tổ tư vấn xác định đề tài KHCN do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định và căn cứ hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên.

5. Các đề tài, dự án KHCN điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện, giao Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 6: Trình duyệt các đề tài KHCN:

1. Sau khi có kết quả tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp Danh mục dự kiến các đề tài KHCN đề nghị đưa vào kế hoạch năm sau, trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xem xét cho ý kiến làm căn cứ chuẩn bị trình UBND tỉnh.

2. Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh, tổng hợp thành Danh mục các đề tài KHCN chính thức đề nghị ghi kế hoạch năm sau, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Danh mục các đề tài KHCN cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt bao gồm 2 loại:

a) Các đề tài KHCN giao trực tiếp: Là các đề tài chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, trang thiết bị để thực hiện; các đề tài đặc thù, bí mật thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng; các dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp; các đề tài nghiên cứu có quy mô nhỏ; các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất; huy động vốn từ nhiều nguồn; đây là hình thức chủ yếu thực hiện ở tỉnh.

b) Các đề tài KHCN tiến hành tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện: Là các đề tài có quy mô lớn, giải quyết những vấn đề quan trọng, tác động mạnh đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; có nhiều tổ chức, cá nhân có khả năng tham gia thực hiện. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn một số đề tài trọng điểm hàng năm, thông báo công khai, rộng rãi để thực hiện theo hình thức này.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài KHCN.

3. Việc phê duyệt danh mục các đề tài trong kế hoạch KHCN hàng năm thực hiện xong trong tháng 12 năm trước năm kế hoạch.

Mục II

Tổ chức thực hiện các đề tài KHCN

Điều 7: Thẩm định Thuyết minh chi tiết các đề tài KHCN:

1. Chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được quyết định phê duyệt danh mục các đề tài KHCN của UBND tỉnh (đối với các đề tài giao trực tiếp) và quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân trúng tuyển của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (đối với các đề tài tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện), chủ nhiệm và cơ quan chủ trì các đề tài, dự án KHCN hoàn thành thuyết minh chi tiết (theo mẫu quy định) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh các đề tài KHCN làm nhiệm vụ thẩm định chi tiết về nội dung và sử dụng kinh phí của các đề tài đã được phê duyệt.

3. Thành phần Hội đồng thẩm định thuyết minh các đề tài KHCN bao gồm một số cán bộ chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, các cán bộ chuyên môn thuộc các lĩnh vực liên quan, cán bộ chuyên môn thuộc ngành tài chính.

4. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định thuyết minh các đề tài KHCN: Xem xét, phân tích, phản biện các nội dung, phương pháp nghiên cứu, tính khả thi của giải pháp kỹ thuật... so với mục tiêu và kết quả dự kiến; khả năng áp dụng, nhân rộng kết quả đề tài và chi tiêu tài chính so với định mức quy định.

5. Kết quả làm việc của Hội đồng thể hiện bằng biên bản và các phiếu đánh giá cá nhân, là căn cứ để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chấp nhận hoặc không chấp nhận cho triển khai thực hiện.

6. Trường hợp chủ đề tài, dự án không thuyết minh được nội dung đã đăng ký phù hợp với quy định; hoặc chậm nhất đến ngày 31/7 năm kế hoạch chủ nhiệm và cơ quan chủ trì không tổ chức triển khai thực hiện các đề tài KHCN đã được phê duyệt thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND tỉnh chuyển nhiệm vụ khác.

Điều 8: Ký hợp đồng triển khai thực hiện các đề tài KHCN:

1. Căn cứ kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng khoa học-kỹ thuật với cơ quan chủ trì các đề tài KHCN để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Sở Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ các đề tài KHCN đã được thẩm định, gửi Sở Tài chính làm căn cứ đề nghị cấp kinh phí cho triển khai thực hiện.

Điều 9: Quản lý quá trình triển khai thực hiện các đề tài KHCN:

1. Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì các đề tài KHCN căn cứ hợp đồng, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ; kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các nội dung kỹ thuật, sử dụng kinh phí... thích hợp, đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc đột xuất khi cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề tài KHCN tại cơ sở; đánh giá kết quả, nội dung, tiến độ thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí, tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị của cơ quan chủ trì, điều chỉnh, xử lý kịp thời.

Mục III

Đánh giá, nghiệm thu, đăng ký kết quả nghiên cứu, 

nhân rộng mô hình và thu hồi vốn

Điều 10: Đánh giá, nghiệm thu các đề tài KHCN:

1. Kết thúc thời gian thực hiện, chủ nhiệm đề tài KHCN có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, đánh giá tổng kết về mặt chuyên môn kỹ thuật, hiệu quả, sự tác động vào phát triển kinh tế-xã hội, sử dụng kinh phí của đề tài, kiến nghị các giải pháp nhân rộng mô hình... theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Cơ quan, đơn vị chủ trì đề tài KHCN thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện tại đơn vị. Riêng đối với các ngành đã có Hội đồng Khoa học thực hiện việc thẩm định đề tài trước khi đăng ký thì việc đánh giá, nghiệm thu cấp sơ sở do Hội đồng Khoa học ngành đảm nhiệm. Chủ nhiệm đề tài KHCN hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến của Hội đồng, lập hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, chuẩn bị cho nghiệm thu cấp tỉnh.

3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá kết quả thực hiện đề tài KHCN; lập hồ sơ kết quả đề tài, dự án để lưu trữ theo quy định.

Điều 11: Đăng ký kết quả nghiên cứu:

Đối với các đề tài thuộc diện phải đăng ký kết quả nghiên cứu theo quy định, chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tiến hành thủ tục đăng ký kết quả nghiên cứu tại Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và công nghệ Quốc gia.

Điều 12: Triển khai nhân rộng kết quả đề tài KHCN:

Chủ nhiệm đề tài, dự án KHCN có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành, các địa phương liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động người sản xuất, các doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi kết quả KHCN đã tạo ra phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Điều 13: Thu hồi vốn:

Căn cứ Quyết định phê duyệt Danh mục các đề tài KHCN của UBND tỉnh và hợp đồng đã ký, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài KHCN có trách nhiệm thu hồi phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước nộp vào ngân sách địa phương để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong phạm vị chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện bản quy định này.

Điều 15: Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này sẽ được xem xét khen thưởng; tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề bất hợp lý, cần phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.
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